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   TOÀ ÁN N DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

    HUYỆN VĨNH L                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

    TỈNH QUẢNG TRỊ      
Bản án số: 17/2023/HS-ST      

      Ngày 20/5/2023   

 

N DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN N DÂN HUYỆN VĨNH L, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh. 

Các Hội thẩm N dân: 

1. Ông Lê Anh Dũng. 

2. Bà Lê Thị Hảo. 

- Thư ký phiên toà: Bà Võ Thị Cúc P - Thư ký Toà án N dân huyện Vĩnh L, 

tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát N dân huyện Vĩnh L, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên 

toà: Bà Hoàng Thị Minh Thuỳ - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh L, 

tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2023/TLST-HS 

ngày 05 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

14/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023, đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Hải T. Sinh năm 1974, tại huyện Vĩnh L, tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: 

thôn T, xã V, huyện L, tỉnh Q; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; ngh  nghiệp: Không; trình độ học v n: 07/10; con ông Nguyễn Hải D 

và bà Trần Thị T; vợ: Lê Thị L, con: Có 03 người, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ 

nh t sinh năm 2012; Ti n án, ti n sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  

2. Trần Đơn D. Sinh năm 1995, tại huyện Vĩnh L, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: 

thôn G, xã V, huyện V, tỉnh Q; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; ngh  nghiệp: Không; trình độ học v n: 10/12; con bà Trần Thị H, 

không rõ cha; vợ, con: Chưa có; ti n sự: Không, ti n án: 01 Bản án số 01/2020/HS-

ST ngày 27/2/2020 của Toà án N dân huyện Vĩnh L tuyên phạt 02 năm 6 tháng tù v  

tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 1 Đi u 251 BLHS. Bị cáo 

đã ch p hành xong hình phạt vào ngày 05/12/2021. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 02/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên Tòa. 

3. Nguyễn Ngọc T. Tên gọi khác: Tèo. Sinh năm 1998, tại huyện Vĩnh L, tỉnh 

Quảng Trị; nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện L, tỉnh Q; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; ngh  nghiệp: Không; trình độ học v n: 8/12; 

con ông Nguyễn Văn Ngãi và bà Vũ Thị Luyến; vợ, con: Chưa có; ti n án, ti n sự: 

Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  

4. Hoàng Đức N. Tên gọi khác: Đeo. Sinh năm 1996, tại huyện Vĩnh L, tỉnh 

Quảng Trị; nơi cư trú: thôn Q, xã V, huyện V, tỉnh Q; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 
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Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; ngh  nghiệp: Không; trình độ học v n: 7/12; 

con ông Hoàng Đức P (Đã chết) và bà Hoàng Thị T; vợ, con: Chưa có; ti n án, ti n 

sự: Không có. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.   

5. Nguyễn Văn L. Sinh năm 1987, tại huyện Vĩnh L, tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: 

thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Q; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; ngh  nghiệp: Không; trình độ học v n: 09/12; con ông Nguyễn Văn Đ 

(Đã chết) và bà Nguyễn Thị L; vợ, con: Chưa có; ti n sự: Không, ti n án: 01, Bản án 

số 28/2019/HS-PT ngày 13/11/2019 của Toà án N dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 18 

tháng tù v  tội: “Trộm cắp T sản” quy định tại khoản 2 Đi u 173 BLHS. Bị cáo đã 

ch p hành xong hình phạt vào ngày 02/4/2021. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

06/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

6. Trần Văn P. Tên gọi khác: Tem. Sinh năm 1995, tại huyện Vĩnh L, tỉnh 

Quảng Trị; nơi cư trú: khu phố X, phường XX, thành phố Đ, tỉnh Q; giới tính: Nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; ngh  nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học v n: 06/12; con ông Trần Văn N và bà  Nguyễn Thị H; vợ: Nguyễn Thị 

Hòa G, con: Có 01 người con, sinh năm 2017; Ti n sự: Không, ti n án: 01, Bản án số 

64/2020/HSST ngày 09/9/2020 của Toà án N dân thành phố Đông Hà tuyên phạt 21 

tháng tù v  tội:“Trộm cắp T sản” theo quy định tại khoản 1 Đi u 173 BLHS Bị cáo 

đã ch p hành xong hình phạt vào ngày 12/12/2021. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2023 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.   

2.1. Người có quy n lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

2.1.1. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1945. 

Trú tại: Khu phố X, phường XX, thành phố Đ, tỉnh Q. Vắng mặt. 

2.1.2. Bà Lê Thị L, sinh năm 1974. 

Trú tại: Thôn T, xã V, huyện L, tỉnh Q. Có mặt. 

2.3.3. Anh Hoàng Giữ T, sinh năm 1989. 

Trú tại: Thôn Á, xã T, huyện T, tỉnh Q. Vắng mặt. 

2.2 Người làm chứng:  

2.2.1 Anh Đoàn Phúc C, sinh năm 1996. 

Trú tại: Thôn L, xã V, huyện V, Q. Vắng mặt. 

2.2.2 Anh Phạm Hồng N, sinh năm 1993. 

Trú tại: Thôn L, xã V, huyện V, tỉnh Q. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Hải T có quan hệ quen biết với Trần Đơn D và Nguyễn Văn L, đ u là 

những đối tượng nghiện ma túy. Biết D có nguồn cung ma túy nên T bảo D mua ma 

túy v  để T bán lại thu lợi nhuận và phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của T, D và L. 

Khoảng 13 giờ ngày 30/12/2022, tại nhà của mình, T nói với D đã hết ma túy để bán. 

D điện thoại cho P (trú tại Khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà), đ  nghị mua 

03 gói ma túy tổng hợp, thống nh t giá là 8.400.000 đồng rồi rủ L cùng đi u khiển xe 

môtô biển kiểm soát 74D1-189.45 vào thành phố Đông Hà để l y số ma túy đã đặt. 

Sau khi nhận được điện thoại đặt mua ma túy của D, P đi đến khu vực chợ Phường 5, 

thành phố Đông Hà, gặp và mua từ một người đàn ông tên Nô (không biết tên thật và 
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địa chỉ) 03 gói ma túy tổng hợp với giá 7.800.000 đồng. Sau khi trả ti n, Nô đưa cho 

P 03 gói ma túy để trong túi nilon màu đen, buộc dây cao su màu vàng qu n lại bên 

ngoài. Nhận được ma túy, P đến khu vực đường Trần Cao Vân thuộc địa phận Khu 

phố 9, thành phố Đông Hà, Quảng Trị đợi D. Khi gặp D và L, P dẫn cả hai đến nhà 

bà Nguyễn Thị N ở khu phố 9, Phường 5, thành phố Đông Hà. Trong khi ngồi nói 

chuyện tại phòng ngủ, D đ  nghị chuyển khoản cho P 1.000.000 đồng còn lại 

7.400.000 đồng khi nào bán ma túy có ti n D sẽ chuyển trả tiếp. Sau khi nhận được 

1.000.000 đồng, P bỏ túi nilon có chứa ma túy ra giữa chiếu. D bảo L cầm nên L l y 

gói ma túy c t vào trong túi áo khoác đang mặc trên người. Đến khoảng 16 giờ cùng 

ngày, khi v  đến nhà của T, L và D đi vào phòng khách đưa gói ma túy đã mua được 

cho T. T đã phân chia ma túy trong các đoạn ống nhựa và bán cho các đối tượng có 

nhu cầu sử dụng. Số ti n bán ma túy thu được bao nhiêu, T đã đưa cho D để chuyển 

trả cho P, đến tối ngày 02/01/2023 D đã chuyển khoản trả hết số nợ của P. Số ma túy 

còn lại, T tiếp tục c t giữ để bán thu lợi nhuận và phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy 

của T, D, L.  

Chi u ngày 02/01/2023, D, Hoàng Đức N, Đoàn Phúc C, L, Nguyễn Ngọc T đến 

nhà T chơi. Khoảng 16 giờ T cùng vợ đi thăm đám ma, trước khi đi T đưa cho L 03 

viên ma túy tổng hợp đựng trong một đoạn ống nhựa và bảo L có ai đến mua thì bán. 

Khoảng 19 giờ, Phạm Hồng N đến nhà T, gặp L đ  nghị mua 200.000 đồng ma túy 

tổng hợp, sẽ thanh toán ti n sau, vì quen biết nên L đồng ý và đưa cho N 03 viên ma 

túy tổng hợp mà T đã đưa cho L. Sau khi N rời đi, L có việc riêng nên nhờ T chở v  

nhà. T chở L v  nhà rồi quay lại nhà T, lúc này T cũng đi thăm đám ma trở v . Đến 

khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, D nói “Làm tý hè” thì T, N, T, C đ u hiểu là tổ 

chức sử dụng trái phép ch t ma túy. T l y ra 06 viên ma túy được đựng trong một 

đoạn ống nhựa trong suốt đưa cho N rồi qua ghế ở gian phòng khách ngồi. N nhận 

ma túy từ T xong thì l y 01 kéo kim loại màu trắng sáng cắt nhỏ mảnh gi y bạc l y từ 

gói thuốc lá làm thành máng đựng ma túy rồi xuống gian nhà bếp l y 01 bật lửa lên 

để đốt ma túy sử dụng. T xuống gian bếp l y lên 01 chai nhựa trong suốt, trên thân 

chai được đục lỗ tròn, có gắn một ống nhựa nối li n với một đoạn ống sắt, trên đầu 

chai nhựa có gắn một đoạn ống bằng gỗ có qu n băng keo màu đen. C ngồi xuống 

cùng với D, N và T sử dụng ma túy, còn T vẫn đang ngồi ở ghế trong phòng khách. 

Khi cả nhóm mới sử dụng hết 02 viên ma túy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 

Kết quả kiểm tra ch t ma túy của t t cả các đối tượng có mặt tại hiện trường đ u D 

tính với ch t ma túy tổng hợp.  

Quá trình bắt quả tang, cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Vĩnh L đã thu 

giữ 02 viên nén màu hồng được đựng trong 01 đoạn ống nhựa trong suốt; 01 mảnh 

gi y bạc và 01 mảnh gi y bạc có chứa 02 viên nén màu hồng tại giữa chiếu nơi các 

đối tượng ngồi cùng nhau sử dụng trái phép ch t ma túy; 02 đoạn ống nhựa trong 

suốt, trong đó có 01 đoạn được hàn kín hai đầu bên trong chứa 20 viên nén màu 

hồng, một đoạn ống nhựa được hàn kín một đầu, đầu còn lại được vắn xoắn bên trong 

chứa 17 viên nén màu hồng trong túi áo bên phải đang mặc trên người của Nguyễn 

Hải T, trên t t cả các viên ma tuý thu được đ u có kí hiệu WY. T t cả được niêm 

phong trong phong bì có ký hiệu MT. Ngoài ra còn thu giữ dụng cụ mà các đối tượng 

đang dùng để sử dụng trái phép ch t ma túy gồm: 01 chai nhựa trong suốt; 01 bật lửa 

màu đỏ; 01 kéo kim loại màu trắng sáng cùng 02 tờ ti n mệnh giá 100.000 đồng 

trong túi áo bên phải của Nguyễn Hải T.  
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Khám xét khẩn c p nơi ở của Nguyễn Hải T, T đã tự nguyện giao nộp 05 đoạn 

ống nhựa trong suốt, bên trong mỗi đoạn ống nhựa chứa 20 viên nén màu hồng, trên 

mỗi viên nén đ u có ký hiệu WY. Ngoài ra, còn phát hiện và thu giữ trong ngăn bếp 

17 đoạn ống nhựa trong suốt. T khai nhận các viên nén là ma túy tổng hợp, được tàng 

trữ để bán nhằm thu lợi nhuận; các đoạn ống nhựa được c t giữ để chứa ma túy.  

Quá trình di u tra đã tạm giữ thêm 01 điện thoại di động Nokia màu đen, gắn 

sim số 0962189222 của Nguyễn Hải T, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12 

màu xanh đen gắn sim số 0795697967, 01 xe mô tô Sirius màu trắng biển kiểm soát 

74D1-189.45 của Trần Đơn D; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, gắn 

sim số 0767156456 của Trần Văn P.  

Ngày 05/01/2023, Nguyễn Văn L đến cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện 

Vĩnh L, ngày 07/01/2023, Trần Văn P đến cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện 

Vĩnh L đầu thú v  hành vi phạm tội của mình.  

Kết luận giám định số 100/KLGĐ ngày 09/01/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Quảng Trị kết luận:  

“04 viên nén màu hồng (được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT) gửi đến 

giám định có tổng khối lượng 0,3812g là ma túy loại Methamphetamine. 

37 viên nén màu hồng (được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT) gửi đến 

giám định có khối lượng 3,5848g là ma túy loại Methamphetamine. 

100 viên nén màu hồng (được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT1) gửi đến 

giám định có tổng khối lượng 9,6124g là ma túy loại Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247 Nghị định 

57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định tại các danh mục ma túy và 

tiền chất”.  

Cáo trạng số 15/CT-VKS-VL ngày 05/5/2023 của Viện kiểm sát N dân huyện 

Vĩnh L truy tố các bị cáo T, D v  tội“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 255 BLHS và tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại điểm i khoản 2 Đi u 251 Bộ luật hình sự; xét xử các bị cáo T, N v  

tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 

255 BLHS; xét xử các bị cáo L, P v  tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại điểm i khoản 2 Đi u 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Kiểm sát viên giữ quy n công tố sau khi tranh luận vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo Cáo trạng và đ  nghị Hội đồng xét 

xử: Áp điểm b khoản 2 Đi u 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 38 Bộ luật 

hình sự, điểm i khoản 2 Đi u 251, điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 38, khoản 1 Đi u 55  

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo T từ  07 năm 06 tháng đến 08 năm tù v  tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy”; từ  08 năm đến 08 năm 06 tháng tù v  tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” và tổng hợp hình phạt của hai tội Thời hạn tù tính từ ngày bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023. Áp điểm b khoản 2 Đi u 255; điểm s khoản 1 

Đi u 51; điểm h khoản 2 Đi u 52 Đi u 38 Bộ luật hình sự; áp dụng điểm i khoản 2 

Đi u 251, điểm s khoản 1 Đi u 51; điểm h khoản 2 Đi u 52,  Đi u 38, khoản 1 Đi u 

55 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo D từ  07 năm đến 07 năm 05 tháng tù v  tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”;  từ  08 năm đến 08 năm 06 tháng tù v  tội  

“Mua bán trái phép chất ma túy” và tổng hợp hình phạt của hai tội. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023. Áp dụng điểm b khoản 2 Đi u 255, 

điểm s khoản 1 Đi u 51, Đi u 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo T và bị cáo N từ  07 
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năm đến 07 năm 03 tháng tù v  tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2023. Áp dụng điểm i khoản 

2 Đi u 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điển h khoản 2 Đi u 52, Đi u 38 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 07 năm 06 tháng đến 07 năm 09 tháng 

tù v  tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 

05/01/2023. Áp dụng điểm i khoản 2 Đi u 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; 

điểm h khoản 2 Đi u 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo cáo Trần Văn P từ 08 năm 

đến 08 năm 06 tháng tù v  tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giữ 07/01/2023. 

V  vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số ma tuý và bao gói hoàn lại sau giám định và 

các công cụ các bị cáo dùng để sử dụng ma tuý, tịch thu sung công các P tiện của các 

bị cáo sử dụng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ch t ma 

tuý. 

Các bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không tranh luận; nói lời sau cùng các 

bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra, Đi u tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm 

quy n, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.   

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo, 

người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan đi u tra, Kết luận giám định và các chứng 

cứ, T liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở nhận định: Các bị 

cáo trong vụ án đ u là người nghiện ma túy. Bị cáo Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, 

Nguyễn Văn L, Trần Văn P vì muốn có ma túy để sử dụng và thu lợi b t chính từ 

việc buôn bán ma túy, biết bị cáo D quen với bị cáo P có nguồn cung c p ma tuý nên 

T đã giao cho D, L vào Đông Hà mua ma tuý từ bị cáo P đưa v  cho bị cáo T bán lại 

cho người khác. Ngày 30/12/2022, D và L vào thành phố đông Hà mua của P 03 gói 

ma túy tổng hợp đưa v  cho T bán, từ ngày 30/12/2022 đến ngày 02/01/2023, T, D, L 

đã bán lại phần lớn ma tuý cho người khác, trong đó bán lại cho đối tượng Phạm 

Hồng N, sinh năm 1993, trú tại: thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn 03 viên để sử dụng. Số 

lượng ma tuý các bị cáo đang tàng trữ để phục vụ cho việc mua bán bị thu giữ là 

13,1972 gam loại Methamphetamine.  

Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, Nguyễn Ngọc T, Hoàng Đức N 

đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép ch t ma túy cho nhau và cho đối tượng Đoàn 

Phúc C, sinh năm 1996, trú tại: Thôn L Đơn, xã Vĩnh Hòa sử dụng ngay tại nhà của 

bị cáo T tại thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh L, số ma tuý mà các bị cáo 

đang tàng trữ để tổ chức sử dụng là thì bị bắt quả tang là 0,3812 gam loại 

Methamphetamine.  

Như vậy, hành vi của các bị cáo Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, Nguyễn Văn L, 

Trần Văn P phạm vào tội “Mua bán trái phép ch t ma túy”, các bị cáo Nguyễn Hải T, 

Trần Đơn D, Nguyễn Ngọc T, Hoàng Đức N còn phạm vào tội “Tổ chức sử dụng trái 

phép ch t ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i khoản 2 Đi u 251 

và điểm b khoản 2 Đi u 251 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các 



6  

  

bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính 

sách độc quy n quản lý của Nhà nước v  ma túy, gây m t trật tự trị an và an toàn xã 

hội. Các bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi “Mua 

bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là vi phạm 

pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nhưng với ý thức coi thường pháp luật, các 

bị cáo đã đi vào con đường phạm tội. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt 

nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ dài mới có tác dụng 

trừng trị, giáo dục bị cáo trở thành nguời có ích cho xã hội.  

[4] Vụ án có đồng phạm nhưng với tính ch t giản đơn. Bị cáo T là người khởi 

xướng cũng là người thực hành tích cực trong hành vi “Mua bán trái phép chất ma 

túy” đồng thời là người cung c p địa điểm là phòng thờ trong nhà của mình, cung c p 

06 viên ma túy cho các bị cáo khác “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo 

D là người thực hành tích cực trong hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và là 

người khởi xướng, cung c p ma tuý trong hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Bị cáo P là người có hành vi độc lập bán ma tuý cho bị cáo D, L. Bị cáo L là 

người thực hành đóng vai trò giúp sức cho bị cáo T trong việc bán ma túy và giúp sức 

cho bị cáo D, T trong việc mua ma túy. Bị cáo T chuẩn bị, cung c p công cụ là máng 

bằng gi y bạc, bật lửa ga; bị cáo N cung c p công cụ là chai nhựa để các bị cáo sử 

dụng đưa ma tuý vào cơ thể là những người thực hành giúp sức với vai trò không 

đáng kể.  

[5] V  tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Hải 

T, Nguyễn Ngọc T, Hoàng Đức N không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Các bị cáo Trần Đơn D, Nguyễn Văn L, Trần Văn P đã bị Toà án kết tội và 

đ u chưa được xoá án tích, nay tiếp tục phạm tội nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng 

“Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Đi u 52 Bộ luật hình sự.  

Trong quá trình đi u tra, truy tố và xét xử các bị cáo đã khai báo thành khẩn v  

hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật hình sự; bị cáo L và bị cáo P đầu 

thú; bị cáo T có bố mẹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì và ba; bị 

cáo D có ông ngoại được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nh t; Bị cáo T 

có bà  nội được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì; bị cáo N có bố được 

tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẽ vang, ông nội được thưởng huân chương 

kháng chiến hạng nhì nên các bị cáo T, L, P D, T và N được hưởng thêm tình tiết 

được quy định tại khoản 2 Đi u 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho các bị cáo. 

[6] V  hình phạt: Sau khi căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính 

ch t và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, N thân người phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự xét th y: 

Các bị cáo đ u có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định ở khoản 1 

Đi u 51 và được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Bộ luật hình sự, các 

bị cáo T, D đ u là người khởi xướng và thực hành tích cực; các bị cáo D, L, P là 

người đã bị Toà án kết án và chưa được xoá án tích, đ u thuộc đối tượng phải nghiêm 

trị nên cần lên một mức án cao hơn các bị cáo khác. Các bị cáo T, N đ u là đồng 

phạm với vai trò thực hành có tính ch t không đáng kể nên cần  n định mức hình 

phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt theo như đ  nghị của vị đại diện Viện 
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kiểm sát là phù hợp. 

Các bị cáo không có thu nhập ổn định vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[7] V  xử lý vật chứng: Số ma tuý hoàn lại sau giám định là vật c m lưu hành, 

01 chai nhựa, 01 bật lửa, 01 kéo kim loại; 17 đoạn ống nhựa trong suốt là công cụ các 

bị cáo dùng để sử dụng và tàng trữ ma tuý không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu 

hủy.  

Điện thoại di động Nokia, gắn sim số 0962189222 của Nguyễn Hải T không có 

nguyện vọng nhận lại; điện thoại di động Samsung Galaxy A12 gắn sim số 

0795697967, 01 xe mô tô Sirius có biển kiểm soát 74D1-189.45 của Trần Đơn D; 

điện thoại di động hiệu Iphone X, gắn sim số 0767156456 của Trần Văn P, là P tiện 

các bị cáo dùng để thực hiện việc mua bán ma tuý, số ti n 200.000 đồng thu giữ của 

Nguyễn Hải T có được từ hoạt động mua bán ma tuý cần tịch thu sung công. 

[7] Các v n đ  khác: Đối tượng Đoàn Phúc C là người được các bị cáo cho sử 

dụng trái phép ch t ma tuý. Cơ quan cảnh sát đi u tra Công an huyện Vĩnh L đã ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C v  hành vi sử dụng trái phép 

ch t ma tuý, C đã thi hành. Đối tượng Phạm Hồng N là người đã mua 03 viên ma tuý 

từ bị cáo L tại nhà của bị cáo T vào đêm 02/01/2023 đã sử dụng hết số ma tuý nói trên 

nên cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Vĩnh L đã ban hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với N v  hành vi sử dụng trái phép ch t ma tuý đối với anh N. 

Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an huyện Vĩnh L đã đi u tra xác minh v  người 

tên “Bờm” đã mua ma tuý từ bị cáo T và người tên “Nô” đã bán ma tuý cho bị cáo P 

nhưng không xác minh được nên không có căn cứ để xử lý.  

Địa điểm các bị cáo tổ chức sử dụng trái phép ch t ma tuý, mua bán trái phép 

ch t ma tuý là tại nhà của bị cáo T, địa điểm P bán ma túy cho D vào ngày 

30/12/2022 là nhà của bà Nguyễn Thị N. Tuy nhiên, khi các bị cáo thực hiện phạm 

tội, những người trong gia đình bị cáo T và bà N không biết nên không có cơ sở truy 

cứu trách nhiệm.  

Xe mô tô Sirius biển kiểm soát 74D1-189.45 đứng tên sở hữu của anh Hoàng 

Giữ T, tuy nhiên anh T đã bán xe này cho bị cáo Trần Đơn D. Anh T không liên quan 

đến việc bị cáo D sử dụng P tiện nói trên nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm.  

Bản sao kê T khoản của bị cáo D và bị cáo P thể hiện có sự chênh lệch giữa ti n 

mua ma tuý vào ngày 30/12/2022 so với số ti n mà D đã chuyển cho P. Các bị cáo 

đ u khai nhận phần chênh lệch là ti n mà bị cáo D đã nợ bị cáo P trong những lần 

mua ma tuý trước đó; tuy nhiên, các bị cáo đ u không nhớ đó là những lần mua vào 

thời gian cụ thể nào và số lượng cụ thể bao nhiêu, số ti n trong T khoản của các bị 

cáo đ u đã sử dụng hết nên không có căn cứ để truy xét, thu giữ. 

Đối với 04 viên ma túy thu giữ giữa chiếu khi các bị cáo T, D, T, N và Đoàn 

Phúc C đang sử dụng trái phép ch t ma túy là không lớn, các bị cáo đ u khai nhận 

nếu không biị bắt thì sẽ sử dụng hết nên không truy cứu v  hành vi tàng trữ trái phép 

ch t ma túy. 

V  án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Đi u 255; điểm i khoản 2 Đi u 251 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố:  
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Bị cáo Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, Trần Văn P và Nguyễn Văn L phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, Nguyễn Ngọc T, Hoàng Đức N phạm tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

1. V  hình sự. 

Áp dụng thêm điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 38 Đi u 55 Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hải T 08 (tám) năm 3 (ba ) tháng tù v  tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”; 07 (bảy) năm 03 (ba) tháng tù v  tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 15 (mười lăm) năm 06 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 02/01/2023. 

Áp dụng thêm điểm s khoản 1 Đi u 51, điểm h khoản 2 Đi u 52, Đi u 38, Đi u 

55 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Đơn D 08 (tám) năm tù v  tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”; 07 (bảy) năm 06 (sáu) tù v  tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 15 (mười lăm) năm 06 (sáu) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 02/01/2023. 

Áp dụng thêm điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, điển h khoản 2 Đi u 52, Đi u 

38  Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn P 08 (tám) năm tù v  tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

07/01/2023. 

Áp dụng thêm điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điểm h khoản 2 Đi u 52, Đi u 

38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù v  

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ 05/01/2023. 

Áp dụng thêm điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Hoàng Đức N 07 (bảy) năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc T 07 (bảy) năm tù v  tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ  

02/01/2023. 

2. V  vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 Đi u 106 

BLTTHS, điểm a khoản 1 Đi u 47 Bộ luật hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì được niêm phong có ký hiệu mã số PS3 2117366 

chứa bao gói và ma túy còn lại sau giám định, 01 chai nhựa, 01 bật lửa, 01 kéo kim 

loại, 17 đoạn ống nhựa.  

2.2 Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Nokia, số ti n 200.000 (Hai trăm 

ngàn) đồng của Nguyễn Hải T, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12, 01 xe mô 

tô Sirius biển kiểm soát 74D1-189.45 của Trần Đơn D, 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone X của Trần Văn P.  

 (Các vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh L và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh L 

ngày 08/5/2023 và Phiếu nhập kho ngày 20/02/2023 của Công an huyện Vĩnh Lvà 

Kho bạc nhà nước Vĩnh L ).  

3. V  án phí: Áp dụng khoản 2 Đi u 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; Đi u 6; khoản 

1 Đi u 23, Đi u 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định v  án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo 

Nguyễn Hải T, Trần Đơn D, Nguyễn Ngọc T, Hoàng Đức N, Nguyễn Văn L và Trần 

Văn P mỗi bị cáo chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4. V  quy n kháng cáo: Bị cáo có quy n kháng cáo bản án, người có quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quy n kháng cáo phần bản án có liên quan 
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đến quy n lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (20/5/2023). Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có 

quy n kháng cáo phần bản án có liên quan đến quy n lợi, nghĩa vụ của mình trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh QT; 

- VKSND tỉnh QT;  

- Sở Tư pháp tỉnh QT;  

- VKSND Vĩnh L;  

- CA Vĩnh L;  

- CCTHADS Vĩnh L;  

- UBND xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, 

phường 5, thành phố Đông Hà;  

- Những người TGTT;  

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Vĩnh 
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